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 NĂM HỌC 2021 - 2022 

GVCN: Phan Thị Thuý Liễu 

SĐT: 090 2857542 

     

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
GHI CHÚ 

1 Đỗ Quân  Anh 26/11/2012   

2 Đỗ Triều  Anh 26/11/2012   

3 Trần Gia  Ân 29/09/2012   

4 Phạm Đăng Bảo  Châu 16/10/2012   

5 Nguyễn Anh  Duy 10/03/2012   

6 Nguyễn Chí  Hải 28/12/2012   

7 Nguyễn Phước  Hải 05/04/2012   

8 Phạm Gia  Hân 10/07/2012   

9 Nguyễn Gia  Khang 21/10/2012   

10 Phạm Lê Hữu  Khang 24/09/2012   

11 Nguyễn Mai  Khanh 27/08/2012   

12 Lê Minh  Khoa 13/04/2012   

13 Nguyễn Trần Bảo  Khôi 27/10/2012   

14 Phạm Lê Hoàng  Kim 19/10/2012   

15 Phạm Gia  Linh 30/08/2012   

16 Thân Hoàng Phương  Linh 30/10/2012   

17 Bùi Tấn  Lộc 09/02/2012   

18 Trần Thiệu Phúc  Long 26/10/2012   

19 Nguyễn Bảo  Luân 12/10/2012   

20 Ngô Quốc  Minh 22/10/2012   

21 Nguyễn Hoàng  Nam 15/07/2012   

22 Hoàng Gia  Nghi 13/09/2012   

23 Nguyễn Gia  Nghi 07/06/2012   

24 Võ Uyên  Nghi 28/01/2012   

25 Từ Đại  Nghĩa 20/08/2012   

26 Đàm Hạo  Nguyên 22/12/2012   

27 Nguyễn Sỹ Phúc  Nguyên 05/10/2012   

28 Nguyễn Trương Phương  Nhi 25/03/2012   

29 Trần Ngọc Bảo  Phúc 02/08/2012   

30 Ngô Kim  Phụng 09/11/2012   



31 Nguyễn Ngọc Anh  Thư 29/05/2012   

32 Trần Nguyễn Phương  Trang 07/01/2012   

33 Lê Hoàng Minh  Triết 20/01/2012   

34 Nguyễn Thanh  Trúc 11/07/2012   

35 Nguyễn Minh Hồng  Uyên 05/06/2012   

36 Nguyễn Trần Mỹ  Uyên 02/04/2012   

37 Nguyễn Lý Thanh  Vân 22/01/2012   

38 Nguyễn Xuân  Vinh 19/11/2012   

39 Hoàng Nguyễn Hữu  Ý 04/04/2012   

 Tổng cộng danh sách có 39 học sinh./.  

     
Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG 

    
(Đã ký) (Đã ký) 

    
Trần Thị Tú Nguyên Phạm Thị Gái 

 


